
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Đoàn Thiên Bảo 12C4 VĂN 4

2 Hồ Thanh Bình 12C4 VĂN 4

3 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 12C4 VĂN 4

4 Nguyễn Ngọc Hoàng Châu 12C4 VĂN 4

5 Võ Nguyễn Quỳnh Châu 12C4 VĂN 4

6 Phạm Ngọc Chương 12C4 VĂN 4

7 Nguyễn Công Danh 12C4 VĂN 4

8 Trương Thị Kiều Diễm 12C4 VĂN 4

9 Huỳnh Ngọc Dự 12C4 VĂN 4

10 Nguyễn Thị Anh Đào 12C4 VĂN 4

11 Trần Thị Hương Giang 12C4 VĂN 4

12 Đỗ Thị Ngọc Hiền 12C4 VĂN 4

13 Ngô Thị Thu Hiền 12C4 VĂN 4

14 Huỳnh Võ Gia Huy 12C4 VĂN 4

15 Hồ Thị Kim 12C4 VĂN 4

16 Bùi Nguyễn Gia Mi 12C4 VĂN 4

17 Đinh Nguyễn Trà My 12C4 VĂN 4

18 Trần Văn Nhẫn 12C4 VĂN 4

19 Trịnh Hoài Anh Nhật 12C4 VĂN 4

20 Lê Phú Quốc 12C4 VĂN 4

21 Nguyễn Thị Huỳnh Quyên 12C4 VĂN 4

22 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12C4 VĂN 4

23 Đặng Thế Thắng 12C4 VĂN 4

24 Nguyễn Võ Hồng Thuận 12C4 VĂN 4

25 Nguyễn Thị Thu Tiên 12C4 VĂN 4

26 Lê Thanh Tính 12C4 VĂN 4

27 Bùi Lê Phụ Toàn 12C4 VĂN 4

28 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 12C4 VĂN 4

29 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 12C4 VĂN 4

30 Võ Thị Kiều Trinh 12C4 VĂN 4

31 Nguyễn Diên Tuân 12C4 VĂN 4

32 Bùi Việt Tuấn 12C4 VĂN 4

33 Tiêu Thị Mỹ Uyên 12C4 VĂN 4

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

DANH SÁCH LỚP HỌC ÔN TẬP TN THPT 2025 MÔN NGỮ VĂN

TT HỌ VÀ TÊN

Lớp 

chính 

khóa

Lớp học 

ôn

TUẦN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

DANH SÁCH LỚP HỌC ÔN TẬP TN THPT 2025 MÔN NGỮ VĂN

TT HỌ VÀ TÊN

Lớp 

chính 

khóa

Lớp học 

ôn

TUẦN

34 Đàm Minh Vương 12C4 VĂN 4

35 Đoàn Thị Tường Vy 12C4 VĂN 4

36 Nguyễn Thị Thảo Vy 12C4 VĂN 4

37 Nguyễn Thị Yến 12C4 VĂN 4

38 Nguyễn Thị Như Ý 12C4 VĂN 4
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